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	Câu
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1

2.0 điểm
	1.1

- Cấu trúc bậc 1: 
 Là chuỗi polypeptit được giữ vững bởi các liên kết peptit. Một đầu có nhóm amin (-NH2), 1 đầu có nhóm cacboxyl (-COOH).

- Cấu trúc bậc 1 quyết định các bậc cấu trúc khác do:

+ Cấu trúc bậc 1 đặc trưng bởi trình tự sắp xếp các aa.  Trình tự sắp xếp các aa sẽ xác định vị trí hình thành các liên kết yếu (H, ion, Vande van), liên kết disunfit và các tương tác kị nước để tạo nên các bậc cấu trúc cao hơn. Vì vậy chỉ cần thay đổi 1 aa nào đó trong cấu trúc bậc 1 thì sẽ làm thay đổi cấu trúc không gian của protein dẫn tới làm cho protein bị mất chức năng.
	0,5
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	1.2

- Không giống nhau. 

-Vì:

+  Liên kết peptit có tính phân cực từ đầu N đến đầu C.

+ Hai chuỗi peptit dù có trình tự giống nhau nhưng có chiều ngược sẽ có các gốc R hướng về các phía khác nhau, vì vậy sẽ có các cấu trúc bậc 2,3,4 hoàn toàn khác nhau dẫn đến hoạt tính protein nhiều khả năng bị thay đổi hoặc mất hoạt tính.
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	Câu 2

2.0 điểm
	2.1

- Các tế bào nhận biết các tế bào khác bằng các chuỗi hidratcacbon trên màng sinh chất. Chuỗi hidratcacbon thường ngắn, nhô ra phía ngoài màng. Hầu hết chuỗi hidratcacbon liên kết cộng hóa trị với prôtêin màng tạo thành glicôprôtêin. Một số liên kết cộng hóa trị với lipit màng tạo thành các phân tử glicolipit.                                                                                                                                                                                                            
 - Tính đa dạng và vị trí của các phân tử hidratcacbon trên bề mặt màng tế bào giúp cho chúng có chức năng như những dấu chuẩn để phân biệt tế bào này với tế bào khác.                                         
 - Các hidratcacbon là khác nhau giữa các loại tế bào của cùng một cá thể, giữa các cá thể cùng loài và giữa các loài.                                                                                                                                                                                          
 - Một số vai trò: phân loại các tế bào vào các mô và các cơ quan ở phôi động vật; cơ sở để loại bỏ các tế bào lạ nhờ hệ thống miễn dịch; tinh trùng nhận ra tế bào trứng trong quá trình thụ tinh...
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	2.2

Tên gọi và chức năng của loại màng nội bào ở mỗi tế bào:

- Đại thực bào: Lizoxom phát triển, tiết enzym phân giải các thành phần có trong túi thực bào gắn với nó.

- Tế bào tuyến sinh dục: Lưới nội chất trơn rất phát triển, có chức năng tổng hợp lipit, từ đó hình thành nên các hoocmon sinh dục như ơstrogen, tesrosteron,…

- Ở tế bào β- đảo tụy: Lưới nội chất hạt rất phát triển, có chức năng tổng hợp nên các protein tiền thân của các hoocmon Insulin và Glucagon
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	Câu 3

2.0 điểm
	3.1 
-Sự khác biệt

Trên màng tilacoit

Trên màng ti thể

- Các điện tử e đến từ diệp lục

- Các điện tử sinh ra từ các quá trình dị hoá (quá trình phân huỷ chất hữu cơ)

- Năng lượng có nguồn gốc từ ánh sáng

- Năng lượng được giải phóng từ việc đứt gẫy các liên kết hoá học trong các phân tử hữu cơ

- Chất nhận điện tử cuối cùng là NADP+
- Chất nhận điện tử cuối cùng là oxi

- Năng lượng của dòng vận chuyển điện tử được sử dụng:  để chuyển tải H+ qua màng, khi dòng H+ chuyển ngược lại ATP được hình thành.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	3.2

- Chất là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển e vòng và không vòng là Feredoxin.

- Giải thích:

+ Clorophyl 700 được kích động chuyển electron tới Feredoxin   

+ Ở con đường chuyền electron không vòng: Fd chuyển e cho NADP+
+ Ở con đường chuyển e vòng: Fd chuyển electron cho một số chất chuyền e khác (xitocrom, plastoxiamin) rồi quay trở lại P700.

-Nguồn bù electron cho P700

+ Electron từ hệ quang hóa II

+ Electron từ P700 qua các chất chuyền electron của hệ quang hóa vòng và trở lại P700.
	0,25
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	Câu 4

2.0 điểm
	4.1

- Sự tổng hợp ATP trên màng trong ti thể bị giảm.

- Giải thích: H+ từ xoang gian màng qua kênh H+ đi vào chất nền ti thể làm triệt tiêu gradien H+ giữa hai bên màng trong.

- Quá trình đường phân tăng lên.

- Giải thích: Do thiếu ATP nên tế bào phải tăng phân giải đường đề bù lại lượng ATP bị thiếu hụt.
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	4.2

A. ĐÚNG. H+ được khuếch tán từ xoang gian màng vào chất nền qua bơm ATP – syntheaza và ATP được tổng hợp.

B. ĐÚNG. Trong thí nghiệm này có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa khoang gian màng và chất nền ti thể, khi đó ATP được tổng hợp mà không cần chuỗi chuyền điện tử. 

C. SAI. ATP xuất hiện ở chất nền ti thể.

D. SAI. ATP không được tổng hợp.
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	Câu 5

2.0 điểm
	5.1

a. - Con đường truyền tin với phospholipase C:

+ Thụ thể hoạt hóa G-protein.

+ G-protein hoạt hóa phospholipase C.

+ Phospholipase C tiến hành phân giải PIP2 trên màng tế bào thành DAG và IP3.

+ IP3 liên kết làm mở kênh Ca2+ trên màng nội bào giải phóng Ca2+ vào bào tương như một chất truyền tin thứ hai.

- Quá trình dung hợp tinh trùng và trứng xảy ra tương tự như vậy, chỉ khác là phospholipase C được đưa vào trực tiếp từ tinh trùng.

- Sự giải phóng Ca2+ vào bào tương có liên quan đến một quá trình quan trọng là hoạt hóa trứng (kích hoạt các mARN hoạt động để trứng phát triển, phân chia) khi thiếu phospholipase C ở tinh trùng thì Ca2+ không được giải phóng trứng không được hoạt hóa trứng không phát triển dẫn đến vô sinh.
b. Việc kích thích trứng vừa thụ tinh bằng một dòng điện nhỏ là tạo ra các lỗ màng tạm thời trên hệ thống mạng lưới nội chất hạt (ER) giúp giải phóng Ca2+ vào bào tương.
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	5.2

a. Thí nghiệm trên chứng minh rằng glucose và mantose có tính khử, còn saccharide thì không có tính khử.

b.  Giải thích:

- Do glucose và mantose có tính khử nên khi đun với dung dịch thuốc thử fehling thì kết thủa đỏ của Cu2O hình thành (do đã khử Cu(OH)2 có trong Fehling thành Cu2O).

- Do thuốc thử Fehling là hỗn hợp 2 dung dịch: dung dịch CuSO4 và dung dịch muối seignet tạo muối phức hòa tan, dung dịch có màu xanh đậm. Muối phức trên không bền, trong môi trường kiềm, các monosaccarit và 1 số disaccarit khử Cu2+ dưới dạng alcolat đồng thành Cu+, chức andehit bị  oxi hóa thành axit hoặc muối tương ứng.
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	Câu 6

2.0 điểm
	6.1

A. SAI. Trong phân chia tế bào kiểu phân đôi của vi khuẩn, các phân tử kiểu actin có chức năng di chuyển các nhiễm sắc thể con về các cực đối lập của tế bào vi khuẩn. 
B. SAI. Trong kì sau, sự di chuyển nhiễm sắc thể liên quan đến sự ngắn đi các vi ống thể động ở đầu thể động chứ không phải ở đầu cực của thoi. 
C. ĐÚNG. 
D. ĐÚNG
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	6.2

- Để kiểm tra giả thiết, họ quan sát và so sánh sự vận động của nhiễm sắc thể trong giảm phân ở tế bào sinh trứng của ruồi đột biến và ruồi bình thường (kiểu dại).
- Dùng thuốc nhuộm huỳnh quang đỏ đánh dấu nơi định vị của ADN, thuốc huỳnh quang xanh lục đánh dấu nơi định vị của prôtêin bao bọc nhiễm sắc thể ở cuối kỳ đầu I và giúp nhiễm sắc thể đóng xoắn chặt (prôtêin codensin).
- Cuối kỳ I, trong tế bào sinh trứng của ruồi bình thường, ADN và codensin cùng tập chung ở một vùng nhỏ trong nhân có màu vàng (hỗn hợp của màu đỏ và màu xanh lục tạo ra).
- Ở ruồi đột biến, codensin khuếch tán khắp nhân, ADN tập chung ở vùng biên quanh nhân (hai màu ở hai vị trí khác nhau) chứng tỏ codensin không bao bọc các nhiễm sắc thể vì thế nên các nhiễm sắc thể không đóng xoắn được. Kết quả này là do NHK-1 không phôtphoryl hóa axit amin đặc thù thuộc vùng đầu amin của histôn H2A, dẫn đến nhiễm sắc thể không đóng xoắn được để thực hiện giảm phân.
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	Câu 7 2.0 điểm
	7.1. 

- Trực khuẩn Bacillus subtilis là vi khuẩn Gram+ nên thành peptidoglycan dày.

- Lyzozim cắt đứt liên kết 1,4 β- glycozit của peptidoglycan của vi khuẩn ( mất thành tế bào.

- Ống A là môi trường nhược trương nên mất thành tế bào ( nước thẩm thấu vào, tế bào phồng lên, vỡ tung nên dịch huyền phù trong suốt rất nhanh.

- Ống B: trong môi trường có đường 0,3M (đẳng trương) nên khi mất thành tế bào, sự thẩm thấu cân bằng nên tế bào không bị tan nhưng tế bào trở thành tế bào trần (protoplast).
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	7.2.

Hầu hết các prôtêin nội bào của vi khuẩn ưa mặn chứa một lượng rất dư thừa các amino axit mang điện tích âm trên bề mặt ngoài của chúng. Điều này sẽ giúp prôtêin giữ được cấu hình cần thiết cho sự ổn định về mặt cấu trúc và chức năng xúc tác trong điều kiện nồng độ muối cao. 

-  Các vi khuẩn ưa mặn sử dụng một lượng lớn ATP cho bơm Na+/K+ hoạt động nhằm duy trì nồng độ muối KCl cao trong tế bào và đồng thời để vận chuyển tích cực Na+ ra khỏi tế bào. 

-  Hầu hết các enzim của vi khuẩn ưa mặn có hoạt tính cao trong môi trường này.
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	Câu 8 2.0 điểm
	8.1. 
- Vitamin B12 là chất cần thiết cho quá trình sinh trưởng của vi khuẩn (cofactor của nhiều loại enzim tổng hợp ADN và chuyển hoá axit amin), chủ yếu được tạo ra trong giai đoạn vi khuẩn đang sinh trưởng và phát triển mạnh. 

Do vậy lượng vitamin B12 tăng mạnh ở pha luỹ thừa và ít thay đổi nhiều ở pha cân bằng, đây là đặc điểm của đồ thị A, tương ứng với vi khuẩn Propionibacterium shermanii.     

- Tetracylin là sản phẩm không cần thiết cho sự sinh trưởng của vi khuẩn (làm ức chế hoạt động của vi khuẩn khác và gia tăng khả năng cạnh tranh), thường được tạo ra sau khi pha sinh trưởng đã kết thúc. 

Do vậy lượng tetracylin thường không thay đổi trong các pha sinh trưởng và bắt đầu tăng mạnh ở pha cân bằng, đây là đặc điểm của đồ thị B, tương ứng với vi khuẩn Streptomyces rimosus.
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	8.2.

- Streptomyces rimosus tạo ra kháng sinh tetracylin là sản phẩm tạo ra chủ yếu ở pha cân bằng (sản phẩm trao đổi chất bậc 2). Trong nuôi cấy liên tục không có pha cân bằng do đó cần nuôi cấy Streptomyces rimosus bằng phương pháp nuôi cấy không liên tục để thu được lượng sản phẩm tối đa.                                                         

- Propionibacterium shermanii tạo ra vitamin B12 là sản phẩm gắn liền với sự sinh trưởng, do đó muốn thu sinh khối tối đa từ vi khuẩn cần nuôi cấy trong điều kiện nuôi cấy liên tục (không có pha cân bằng, pha luỹ thừa kéo dài liên tục)
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	8.3.

Các chủng vi khuẩn có thể mang đột biến: (Thí sinh có thể nêu ý khác đúng và hợp lý vẫn cho điểm tối đa)

- Mất khả năng ức chế ngược bằng điều hoà dị lập thể của enzim (enzim vẫn có khả năng xúc tác)

- Mất khả năng điều hoà biểu hiện gen tổng hợp enzim (luôn tạo ra enzim ngay cả khi không cần thiết)
	0,25
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	Câu 9 2.0 điểm
	9.1. 
a. - Genome của virut cúm A là ARN sợi âm.                   

- Vật chất di truyền của virut cúm là ARN và vật chất di truyền được nhân bản nhờ ARN polimeraza phụ thuộc ARN (dùng ARN làm khuôn để tổng hợp nên ADN- còn gọi là sao chép ngược). 

Enzim sao chép ngược này không có khả năng tự sửa chữa nên vật chất di truyền của virut rất dễ bị đột biến.

b. Tác động của từng loại thuốc lên quá trình nhân lên của virut: 
- Zanamivir ức chế neuraminidase, khiến cho virut không thể phá hủy màng tế bào để giải phóng ra khỏi tế bào chủ ban đầu.                                                                                                                                              
- NH4Cl duy trì pH cao của lysosome, khiến các enzim trong lysosome không được hoạt hóa, dẫn đến vỏ của virut cúm A không bị phân giải → virut cúm A không thể giải phóng genome vào tế bào chất.             

- Vì sự sao chép genome của virut cúm A được thực hiện bởi ARN polymerase phụ thuộc ARN, nên sự ức chế phiên mã không ảnh hưởng đến quá trình sao chép và tạo mARN của virut này. Như vậy, actinomycin D không có tác động đến virut cúm A.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	9.2.

- Virut là kí sinh nội bào bắt buộc nhưng trong trường hợp này chúng vẫn tồn tại ngoài tế bào trong thời gian dài là vì virut hình thành các thể bọc có bản chất prôtêin. Mỗi thể bọc có nhiều virion nên được bảo vệ trong môi trường tự nhiên ngoài tế bào. 

- Khi sâu ăn thức ăn chứa thể bọc, tại ruột có pH kiềm, thể bọc sẽ phân rã, giải phóng virion. Virion xâm nhập và nhân lên ở tế bào thành ruột sau đó lan đến nhiều mô và cơ quan khác.
	0,25

0,25

	Câu 10 2.0 điểm
	10.1. 
Việc sản xuất và sử dụng vacxin phòng chống một loại virut gây bệnh ở động vật có vật chất di truyền là ARN thường khó khăn và hiệu quả không cao do:
- ARN có cấu trúc mạch đơn, kém bền vững hơn so với ADN → Virut có vật chất di truyền là ARN dễ phát sinh các đột biến hơn so với virut có vật chất di truyền là ADN. 

- Enzim sao chép từ ARN thành ARN hoặc ARN thành ADN do hệ gen của virut qui định và thường đem theo trong quá trình xâm nhập tế bào chủ, các enzim này không có chức năng đọc sửa → Nếu đột biến phát sinh không được sửa chữa → Tạo thành thể đột biến.

- Qui trình nghiên cứu sản xuất vacxin cần thời gian nhất định và chỉ có tác dụng cao khi tính kháng nguyên của virut không biến đổi.
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	10.2.

- HIV chỉ kí sinh trong tế bào bạch cầu limpho T-CD4 ở người vì:

+ Tương tác giữa virus với tế bào vật chủ là tương tác đặc hiệu giữa gai vỏ vi rút với thụ quan màng tế bào.

+ Chỉ có limpho T-CD4 mới có thụ quan CD4 màng tương thích HIV. 

- Virut chỉ xâm nhập vào tế bào nếu chúng tìm được thụ thể phù hợp. Trong quá trình biệt hoá từ tế bào gốc, tế bào hồng cầu bị mất nhân, tức là không có ADN. 
-Nếu virut xâm nhập vào tế bào hồng cầu thì không nhân lên được. Đây có thể là một giải pháp chống HIV trong tương lai.
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